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	UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	
	Khánh Hòa, ngày     tháng      năm 2026



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN DỰ ÁN THIẾT KẾ CHIP BÁN DẪN ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN, SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM, MUA SẮM MÁY MÓC, THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI TỈNH KHÁNH HÒA 
(ĐỐI VỚI VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI)

	QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	- Khoản 2 Điều 39 Luật Công nghiệp công nghệ số ngày 14/6/2025 quy định:
“2. Doanh nghiệp thực hiện dự án thiết kế chip bán dẫn được hỗ trợ kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm, mua sắm máy móc, thiết bị, công nghệ và đổi mới công nghệ từ ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số quy định tại Điều 11 của Luật này.
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các nội dung quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện của địa phương.”
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện dự án thiết kế chip bán dẫn được hỗ trợ kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm, mua sắm máy móc, thiết bị, công nghệ và đổi mới công nghệ từ ngân sách địa phương tại tỉnh Khánh Hòa theo quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15.
	Nghị quyết cụ thể hóa về phạm vi điều chỉnh theo nội dung khoản 2 Điều 39 của Luật Công nghiệp công nghệ số 

	Điều 2 Luật Công nghiệp công nghệ số quy định: 
“2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia hoặc có liên quan đến công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam.”
Khoản 2 Điều 39 Luật Công nghiệp công nghệ số quy định: “Doanh nghiệp thực hiện dự án thiết kế chip bán dẫn được hỗ trợ kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm, mua sắm máy móc, thiết bị, công nghệ và đổi mới công nghệ từ ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số quy định tại Điều 11 của Luật này.”
	2. Đối tượng áp dụng
a) Doanh nghiệp trong nước hoặc có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư thực hiện dự án thiết kế chip bán dẫn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Về đối tượng áp dụng, Nghị quyết có 02 nhóm đối tượng áp dụng, bao gồm: (1) Đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp có dự án thiết kế chip bán dẫn trên địa bàn tỉnh; (2) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

	- Khoản 2, 3, khoản 5 Điều 5 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017 quy định:
“2. Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện.
3. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực.”
“5. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất…..”
	Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Việc hỗ trợ phát triển phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, không trùng lặp. Trường hợp dự án đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết này và chính sách khác áp dụng trên địa bàn tỉnh thì dự án được lựa chọn chính sách có lợi nhất.
2. Kinh phí hỗ trợ phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, quy định hiện hành; các tổ chức, cá nhân nhận được sự hỗ trợ phải báo cáo việc sử dụng nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
	Nghị quyết quy định việc hỗ trợ phải theo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, không trùng lặp. 
Nguyên tắc hỗ trợ không cộng dồn mà chọn mức ưu đãi cao nhất.

	- Khoản 2 Điều 39 Luật Công nghiệp công nghệ số quy định: “3. ….
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các nội dung quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện của địa phương.”
- Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 88/2025/NĐ-CP ngày 13/4/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, quy định:
“1. Tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp Việt Nam:
a) Được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
b) Đã tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chíp bán dẫn;
c) Có vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trên báo cáo tài chính trong năm gần nhất nộp hồ sơ đáp ứng ít nhất 50% tổng mức đầu tư của dự án.”
	Điều 3. Tiêu chí xác định 
Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí sau:
1. Được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện dự án thiết kế chip bán dẫn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
2. Đã tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chíp bán dẫn.
3. Có vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trên báo cáo tài chính trong năm gần nhất nộp hồ sơ đáp ứng ít nhất 50% tổng mức đầu tư của dự án.
	Nghị quyết đề xuất các tiêu cho dự án thiết kế chip bán dẫn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Điều này nhằm xác định các tiêu chí cần có của một dự án thiết kế chip bán dẫn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khi đề xuất hỗ trợ từ ngân sách.

	- Khoản 2 Điều 39 Luật Công nghiệp công nghệ số quy định: 
“2.
….Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các nội dung quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện của địa phương.”

	Điều 4. Điều kiện hỗ trợ
Dự án thiết kế chip bán dẫn được hỗ trợ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
[bookmark: _GoBack]1. Đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 3.
2. Dự án thiết kế các loại chip bán dẫn thuộc danh mục ngành, nghề trọng điểm do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành.
3. Dự án thiết kế các loại chip bán dẫn chỉ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách một lần cho cùng một nội dung chi/dự án.
4. Có sản phẩm mẫu, thiết kế IP, nền tảng mô phỏng hoặc giải pháp thiết kế chip cụ thể; có kế hoạch thương mại hóa hoặc ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, quốc phòng, nông nghiệp, đô thị thông minh, AI, IoT.
5. Dự án có tác động thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng, hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tại tỉnh.
6. Dự án thiết kế chip bán dẫn phải triển khai, tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Nghị quyết đưa ra điều kiện cho dự án thiết kế chip bán dẫn phải đáp ứng được nhằm thực hiện đúng đối tượng của Nghị quyết khi đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

	- Khoản 2 Điều 39 Luật Công nghiệp công nghệ số quy định: “3. ….
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các nội dung quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện của địa phương.”
- Khoản 4, 5, 6 Điều 26 Nghị định số 88/2025/NĐ-CP quy định
4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kết quả lựa chọn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy đầu tiên chế tạo chip bán dẫn quy mô nhỏ, công nghệ cao hoặc từ chối và nêu rõ lý do. Trình tự thực hiện cụ thể như sau:
a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành văn bản lấy ý kiến đánh giá của các bộ, ngành, địa phương có liên quan về hồ sơ đề nghị tham gia đầu tư xây dựng nhà máy đầu tiên chế tạo chip bán dẫn quy mô nhỏ, công nghệ cao của doanh nghiệp;
b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ từ Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương liên quan gửi ý kiến đánh giá lựa chọn bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp;
c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kế tiếp, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành rà soát, tổng hợp đánh giá kết quả lựa chọn.
Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu quy định khoản 2 Điều 25, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản đến doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị tham gia và nêu rõ lý do.
5. Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định lựa chọn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy đầu tiên chế tạo chip bán dẫn quy mô nhỏ, công nghệ cao phục vụ nghiên cứu, đào tạo, thiết kế, chế tạo thử, kiểm chứng công nghệ và sản xuất chip bán dẫn chuyên dụng của Việt Nam.
6. Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lựa chọn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy đầu tiên chế tạo chip bán dẫn quy mô nhỏ, công nghệ cao phục vụ nghiên cứu, đào tạo, thiết kế, chế tạo thử, kiểm chứng công nghệ và sản xuất chip bán dẫn chuyên dụng của Việt Nam.
	Điều 5. Trình tự, thủ tục xét duyệt hỗ trợ cho các dự án thiết kế các loại chip bán dẫn
1. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với dự án thiết kế các loại chip bán dẫn đến Sở Khoa học và Công nghệ thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến).
2. Thành phần hồ sơ gồm:
- Bản sao hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.
- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính (Báo cáo tài chính, xác nhận số dư ngân hàng)
- Bản chính văn bản đề nghị hỗ trợ dự án thiết kế các loại chip bán dẫn (theo Phụ lục I).
- Bản chính thuyết minh dự án thiết kế các loại chip bán dẫn (theo Phụ lục II).
3. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
a) Kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn 01 ngày làm việc Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản để tổ chức bổ sung hoàn thiện.
b) Thành lập Hội đồng thẩm định: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ. 
c) Tổ chức thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập, Hội đồng tổ chức thẩm định và gửi kết quả về Sở Khoa học và Công nghệ. 
d) Tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận kết quả của Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ lập báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt hỗ trợ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức biết và nêu rõ lý do.
đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, sau khi nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hỗ trợ dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Quyết định về việc phê duyệt mức hỗ trợ cho dự án thiết kế các loại chip bán dẫn (theo Phụ lục III).
4. Hội đồng thẩm định hồ sơ
a) Thành phần Hội đồng có từ 07 đến 09 thành viên, bao gồm:
- Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực);
- Các thành viên là Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án triển khai (nếu có). Khi cần thiết có thể mời các chuyên gia độc lập hoặc thành phần khác là thành viên;
- Thành viên Hội đồng thẩm định đáp ứng các yêu cầu sau: Phù hợp về năng lực, chuyên môn hoặc có kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực của dự án; không có xung đột lợi ích trong quá trình tham gia hoạt động của Hội đồng xét duyệt; không đồng thời là cá nhân, đại diện doanh nghiệp, tổ chức thực hiện hoặc doanh nghiệp, tổ chức tham gia đề xuất nhiệm vụ; không thuộc một trong các trường hợp sau: Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích hoặc chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
b) Phương thức làm việc của Hội đồng 
Hội đồng làm việc theo một trong các phương thức sau: Họp trực tiếp; họp trực tuyến; họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến;
Phiên họp Hội đồng phải có ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số thành viên tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền điều hành;
c) Thành viên của Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu do Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp và chuẩn bị ý kiến nhận xét đánh giá về vấn đề cần đặt hàng.
d) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, độc lập, trung thực, khách quan và bảo đảm liêm chính khoa học. Hội đồng thảo luận, thống nhất và kết luận. Ý kiến kết luận của Hội đồng được thông qua và lập thành biên bản khi trên hai phần ba (2/3) tổng số thành viên tham gia nhất trí.
đ) Đối với những khoản chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ được áp dụng theo chế độ Chi Hội đồng tư vấn đánh giá khả năng ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các văn bản quy phạm pháp hiện hành.
	Nghị quyết đưa ra trình tự, thủ tục xét duyệt hỗ trợ cho các dự án thiết kế các loại chip bán dẫn.
Cho phép tiếp nhận hồ sơ điện tử có chữ ký số; đồng bộ với quy định tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính trên Cổng DVCQG.

	- Khoản 2 Điều 39 Luật Công nghiệp công nghệ số quy định: “Doanh nghiệp thực hiện dự án thiết kế chip bán dẫn được hỗ trợ kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm, mua sắm máy móc, thiết bị, công nghệ và đổi mới công nghệ từ ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số quy định tại Điều 11 của Luật này.
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các nội dung quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện của địa phương.”
- Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 88/2025/NĐ-CP quy định:
“2. Mức hỗ trợ tài chính cụ thể được xác định trên cơ sở 30% tổng giá trị quyết toán dự án đầu tư hoàn thành và không vượt quá 10.000 tỷ đồng trong trường hợp nhà máy nghiệm thu đưa vào sản xuất trước ngày 31 tháng 12 năm 2030.”
	Điều 6. Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ đối với mỗi dự án thiết kế các loại chip bán dẫn 
1. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 
Gồm chi phí thuê chuyên gia, cử nhân sự đào tạo chuyên sâu... Mức hỗ trợ 30% chi phí đầu tư dự án nhưng tối đa không quá 03 tỷ/dự án.
2. Nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm
Gồm chi phí thuê, mua phần mềm (EDA), chi phí đo kiểm, vật tư tiêu hao...; chi phí tạo sản phẩm mẫu, trong đó ưu tiên chi phí chế tạo mẫu vi mạch tích hợp (MPW/Shuttle). Mức hỗ trợ 30% chi phí đầu tư dự án nhưng tối đa không quá 20 tỷ/dự án.
3. Mua sắm máy móc, thiết bị công nghệ và đổi mới công nghệ
Gồm chi phí mua bản quyền (IP Core), mua sắm máy móc, thiết bị, công nghệ và đổi mới công nghệ… Mức hỗ trợ 30% chi phí đầu tư dự án nhưng tối đa không quá 27 tỷ/dự án.
	Quy định chi tiết nội dung và mức hỗ trợ

	- Khoản 2 Điều 39 Luật Công nghiệp công nghệ số ngày 14/6/2025 quy định:
“2. Doanh nghiệp thực hiện dự án thiết kế chip bán dẫn được hỗ trợ kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm, mua sắm máy móc, thiết bị, công nghệ và đổi mới công nghệ từ ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số quy định tại Điều 11 của Luật này.”
	Điều 7. Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí tổ chức thực hiện và các nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết này được sử dụng trực tiếp từ ngân sách của tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số.

	Bố trí chi từ ngân sách của địa phương hoặc từ Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số.

	
	Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày .... tháng .... năm 2026.
2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.	
	Nghị quyết quy định thời gian có hiệu lực để triển khai áp dụng.






